
 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch quân 

Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỉ Dậu (1789) diễn ra theo thứ tự như thế 

nào? 

A. Đống Đa – Hà Nội – Ngọc Hồi                    B. Hà Hồi – Ngọc Hồi – Đống Đa 

C. Đống Đa – Ngọc Hồi – Hà Hồi                    D. Ngọc Hồi – Hà Hồi – Đống Đa 

Câu 2. Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở 

Ngọc Hồi và Đống Đa? 

A. Sầm Nghi Đống                                            B. Ô Đại Kinh 

C. Tôn Sĩ Nghị                                                  D. Càn Long 

Câu 3. Ý nào dưới đây không là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của khởi 

nghĩa Tây Sơn? 

A. Ý chí quyết tâm đấu tranh chống giặc của quân và dân ta 

B. Tinh thần yêu nước của toàn thể dân tộc 

C. Sự lãnh đạo đúng đắn của bộ chỉ huy nghĩa quân, đặc biệt là Quang Trung 

D. Nhà Thanh đang ở thời kì khủng hoảng suy yếu 

Câu 4. Điểm tương đồng của Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách 

chống lại quân Tây Sơn là gì? 

A. Đều dựa vào sự giúp đỡ của các giáo sĩ phương Tây 

B. Đều dựa vào sự giúp đỡ của những bề tôi trung thành 

C. Đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài 

D. Đều tập trung xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh 

Câu 5. Nhà Mạc được thiết lập vào năm bao nhiêu? 

A. 1527                                                               B. 1528 

C. 1529                                                               D. 1530 

Câu 6. Chính sách nào dưới đây không phải là của nhà Mạc? 

A. Mở rộng kinh đô                                     

B. Xây dựng kinh đô thứ 2 ở Kinh Dương 

C. Đắp thêm 3 lần luỹ ngoài thành Đại La           

D. Đắp thêm 2 lần luỹ ngoài thành Đại La            

             UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

 

(Đề thi gồm 02 trang) 

       ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

Thời gian: 45 phút 

Ngày thi: 06/11/2024 

Mã đề thi 801 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



Câu 7. Cuối năm 1788, quân Thanh chia làm mấy đạo kéo sang nước ta? 

A. 3 đạo                                                               B. 4 đạo 

C. 5 đạo                                                               D. 6 đạo 

Câu 8. Sau khi lên ngôi và lập ra triều Nguyễn, Nguyễn Ánh đóng đô ở 

đâu? 

A. Thăng Long                                                    B. Huế 

C. Phú Xuân                                                        D. Hoa Lư 

Câu 9. Dưới thời vua Minh Mạng, đất nước ta được chia làm bao nhiêu 

tỉnh? 

A. 28 tỉnh                                                            B. 29 tỉnh 

C. 30 tỉnh                                                            D. 31 tỉnh 

Câu 10. Sau khi Lê Chiêu Thống cầu cứu, quân Thanh đã huy động bao 

nhiêu vạn quân kéo sang nước ta? 

A. 29 vạn quân                                                    B. 30 vạn quân 

C. 31 vạn quân                                                    D. 32 vạn quân  

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                           

Câu 1 (1 điểm). Em hãy nêu một số nét chính về Thăng Long thời Tây Sơn 

(1786 – 1802) 

Câu 2 (2 điểm). Khi quân Thanh tiến vào nước ta, nhân dân Hà Nội đã phối hợp 

với nghĩa quân Tây Sơn chống giặc như thế nào? 

Câu 3 (2 điểm). Là một công dân Thủ đô, em thấy mình cần phải làm gì để góp 

phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển? 

 

_____________________________________ 

Chúc các con làm bài tốt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Điểm tương đồng của Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách 

chống lại quân Tây Sơn là gì? 

A. Đều dựa vào sự giúp đỡ của các giáo sĩ phương Tây 

B. Đều dựa vào sự giúp đỡ của những bề tôi trung thành 

C. Đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài 

D. Đều tập trung xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh 

Câu 2. Nhà Mạc được thiết lập vào năm bao nhiêu? 

A. 1527                                                               B. 1525 

C. 1529                                                               D. 1530 

Câu 3. Chính sách nào dưới đây không phải là của nhà Mạc? 

A. Mở rộng kinh đô                                     

B. Xây dựng kinh đô thứ 2 ở Kinh Dương 

C. Đắp thêm 3 lần luỹ ngoài thành Đại La           

D. Đắp thêm 2 lần luỹ ngoài thành Đại La            

Câu 4. Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch quân 

Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỉ Dậu (1789) diễn ra theo thứ tự như thế 

nào? 

A. Đống Đa – Hà Nội – Ngọc Hồi                    B. Hà Hồi – Ngọc Hồi – Đống Đa 

C. Đống Đa – Ngọc Hồi – Hà Hồi                    D. Ngọc Hồi – Hà Hồi – Đống Đa 

Câu 5. Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở 

Ngọc Hồi và Đống Đa? 

A. Sầm Nghi Đống                                            B. Ô Đại Kinh 

C. Tôn Sĩ Nghị                                                  D. Càn Long 

Câu 6. Ý nào dưới đây không là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của khởi 

nghĩa Tây Sơn? 

A. Ý chí quyết tâm đấu tranh chống giặc của quân và dân ta 

B. Tinh thần yêu nước của toàn thể dân tộc 

C. Sự lãnh đạo đúng đắn của bộ chỉ huy nghĩa quân, đặc biệt là Quang Trung 

D. Nhà Thanh đang ở thời kì khủng hoảng suy yếu 
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Câu 7. Cuối năm 1788, quân Thanh chia làm mấy đạo kéo sang nước ta? 

A. 3 đạo                                                               B. 4 đạo 

C. 5 đạo                                                               D. 6 đạo 

Câu 8. Sau khi lên ngôi và lập ra triều Nguyễn, Nguyễn Ánh đóng đô ở 

đâu? 

A. Thăng Long                                                    B. Huế 

C. Phú Xuân                                                        D. Hoa Lư 

Câu 9. Dưới thời vua Minh Mạng, đất nước ta được chia làm bao nhiêu 

tỉnh? 

A. 28 tỉnh                                                            B. 29 tỉnh 

C. 30 tỉnh                                                            D. 31 tỉnh 

Câu 10. Sau khi Lê Chiêu Thống cầu cứu, quân Thanh đã huy động bao 

nhiêu vạn quân kéo sang nước ta? 

A. 29 vạn quân                                                    B. 30 vạn quân 

C. 31 vạn quân                                                    D. 32 vạn quân  

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                           

Câu 1 (1 điểm). Em hãy nêu một số nét chính về Thăng Long thời Tây Sơn 

(1786 – 1802) 

Câu 2 (2 điểm). Khi quân Thanh tiến vào nước ta, nhân dân Hà Nội đã phối hợp 

với nghĩa quân Tây Sơn chống giặc như thế nào? 

Câu 3 (2 điểm). Là một công dân Thủ đô, em thấy mình cần phải làm gì để góp 

phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển? 

 

_____________________________________ 

Chúc các con làm bài tốt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Nhà Mạc được thiết lập vào năm bao nhiêu? 

A. 1527                                                               B. 1528 

C. 1529                                                               D. 1530 

Câu 2. Chính sách nào dưới đây không phải là của nhà Mạc? 

A. Mở rộng kinh đô                                     

B. Xây dựng kinh đô thứ 2 ở Kinh Dương 

C. Đắp thêm 3 lần luỹ ngoài thành Đại La           

D. Đắp thêm 2 lần luỹ ngoài thành Đại La            

Câu 3. Cuối năm 1788, quân Thanh chia làm mấy đạo kéo sang nước ta? 

A. 3 đạo                                                               B. 2 đạo 

C. 5 đạo                                                               D. 7 đạo 

Câu 4. Sau khi lên ngôi và lập ra triều Nguyễn, Nguyễn Ánh đóng đô ở 

đâu? 

A. Thăng Long                                                    B. Huế 

C. Phú Xuân                                                        D. Hoa Lư 

Câu 5. Dưới thời vua Minh Mạng, đất nước ta được chia làm bao nhiêu 

tỉnh? 

A. 28 tỉnh                                                            B. 29 tỉnh 

C. 30 tỉnh                                                            D. 31 tỉnh 

Câu 6. Sau khi Lê Chiêu Thống cầu cứu, quân Thanh đã huy động bao 

nhiêu vạn quân kéo sang nước ta? 

A. 29 vạn quân                                                    B. 30 vạn quân 

C. 31 vạn quân                                                    D. 32 vạn quân  

Câu 7. Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch quân 

Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỉ Dậu (1789) diễn ra theo thứ tự như thế 

nào? 

A. Đống Đa – Hà Nội – Ngọc Hồi                    B. Hà Hồi – Ngọc Hồi – Đống Đa 

C. Đống Đa – Ngọc Hồi – Hà Hồi                    D. Ngọc Hồi – Hà Hồi – Đống Đa 

Câu 8. Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở 

Ngọc Hồi và Đống Đa? 
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A. Sầm Nghi Đống                                            B. Ô Đại Kinh 

C. Tôn Sĩ Nghị                                                  D. Càn Long 

Câu 9. Ý nào dưới đây không là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của khởi 

nghĩa Tây Sơn? 

A. Ý chí quyết tâm đấu tranh chống giặc của quân và dân ta 

B. Tinh thần yêu nước của toàn thể dân tộc 

C. Sự lãnh đạo đúng đắn của bộ chỉ huy nghĩa quân, đặc biệt là Quang Trung 

D. Nhà Thanh đang ở thời kì khủng hoảng suy yếu 

Câu 10. Điểm tương đồng của Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách 

chống lại quân Tây Sơn là gì? 

A. Đều dựa vào sự giúp đỡ của các giáo sĩ phương Tây 

B. Đều dựa vào sự giúp đỡ của những bề tôi trung thành 

C. Đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài 

D. Đều tập trung xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                           

Câu 1 (1 điểm). Em hãy nêu một số nét chính về Thăng Long thời Tây Sơn 

(1786 – 1802) 

Câu 2 (2 điểm). Khi quân Thanh tiến vào nước ta, nhân dân Hà Nội đã phối hợp 

với nghĩa quân Tây Sơn chống giặc như thế nào? 

Câu 3 (2 điểm). Là một công dân Thủ đô, em thấy mình cần phải làm gì để góp 

phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển? 

 

_____________________________________ 

Chúc các con làm bài tốt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch quân 

Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỉ Dậu (1789) diễn ra theo thứ tự như thế 

nào? 

A. Đống Đa – Hà Nội – Ngọc Hồi                    B. Hà Hồi – Ngọc Hồi – Đống Đa 

C. Đống Đa – Ngọc Hồi – Hà Hồi                    D. Ngọc Hồi – Hà Hồi – Đống Đa 

Câu 2. Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở 

Ngọc Hồi và Đống Đa? 

A. Sầm Nghi Đống                                            B. Ô Đại Kinh 

C. Tôn Sĩ Nghị                                                  D. Càn Long 

Câu 3. Ý nào dưới đây không là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của khởi 

nghĩa Tây Sơn? 

A. Ý chí quyết tâm đấu tranh chống giặc của quân và dân ta 

B. Tinh thần yêu nước của toàn thể dân tộc 

C. Sự lãnh đạo đúng đắn của bộ chỉ huy nghĩa quân, đặc biệt là Quang Trung 

D. Nhà Thanh đang ở thời kì khủng hoảng suy yếu 

Câu 4. Điểm tương đồng của Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách 

chống lại quân Tây Sơn là gì? 

A. Đều dựa vào sự giúp đỡ của các giáo sĩ phương Tây 

B. Đều dựa vào sự giúp đỡ của những bề tôi trung thành 

C. Đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài 

D. Đều tập trung xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh 

Câu 5. Sau khi Lê Chiêu Thống cầu cứu, quân Thanh đã huy động bao 

nhiêu vạn quân kéo sang nước ta? 

A. 29 vạn quân                                                    B. 30 vạn quân 

C. 31 vạn quân                                                    D. 32 vạn quân  

Câu 6. Nhà Mạc được thiết lập vào năm bao nhiêu? 

A. 1527                                                               B. 1528 

C. 1529                                                               D. 1530 

Câu 7. Chính sách nào dưới đây không phải là của nhà Mạc? 

A. Mở rộng kinh đô                                     
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B. Xây dựng kinh đô thứ 2 ở Kinh Dương 

C. Đắp thêm 3 lần luỹ ngoài thành Đại La           

D. Đắp thêm 2 lần luỹ ngoài thành Đại La            

Câu 8. Cuối năm 1788, quân Thanh chia làm mấy đạo kéo sang nước ta? 

A. 3 đạo                                                               B. 2 đạo 

C. 5 đạo                                                               D. 7 đạo 

Câu 9. Sau khi lên ngôi và lập ra triều Nguyễn, Nguyễn Ánh đóng đô ở 

đâu? 

A. Thăng Long                                                    B. Huế 

C. Phú Xuân                                                        D. Hoa Lư 

Câu 10. Dưới thời vua Minh Mạng, đất nước ta được chia làm bao nhiêu 

tỉnh? 

A. 29 tỉnh                                                            B. 27 tỉnh 

C. 30 tỉnh                                                            D. 31 tỉnh 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                           

Câu 1 (1 điểm). Em hãy nêu một số nét chính về Thăng Long thời Tây Sơn 

(1786 – 1802) 

Câu 2 (2 điểm). Khi quân Thanh tiến vào nước ta, nhân dân Hà Nội đã phối hợp 

với nghĩa quân Tây Sơn chống giặc như thế nào? 

Câu 3 (2 điểm). Là một công dân Thủ đô, em thấy mình cần phải làm gì để góp 

phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển? 

 

_____________________________________ 

Chúc các con làm bài tốt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch quân 

Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỉ Dậu (1789) diễn ra theo thứ tự như thế 

nào? 

A. Đống Đa – Hà Nội – Ngọc Hồi                    B. Hà Hồi – Ngọc Hồi – Đống Đa 

C. Đống Đa – Ngọc Hồi – Hà Hồi                    D. Ngọc Hồi – Hà Hồi – Đống Đa 

Câu 2. Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở 

Ngọc Hồi và Đống Đa? 

A. Sầm Nghi Đống                                            B. Ô Đại Kinh 

C. Tôn Sĩ Nghị                                                  D. Càn Long 

Câu 3. Ý nào dưới đây không là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của khởi 

nghĩa Tây Sơn? 

A. Ý chí quyết tâm đấu tranh chống giặc của quân và dân ta 

B. Tinh thần yêu nước của toàn thể dân tộc 

C. Sự lãnh đạo đúng đắn của bộ chỉ huy nghĩa quân, đặc biệt là Quang Trung 

D. Nhà Thanh đang ở thời kì khủng hoảng suy yếu 

Câu 4. Điểm tương đồng của Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách 

chống lại quân Tây Sơn là gì? 

A. Đều dựa vào sự giúp đỡ của các giáo sĩ phương Tây 

B. Đều dựa vào sự giúp đỡ của những bề tôi trung thành 

C. Đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài 

D. Đều tập trung xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh 

Câu 5. Nhà Mạc được thiết lập vào năm bao nhiêu? 

A. 1527                                                               B. 1528 

C. 1529                                                               D. 1530 

Câu 6. Chính sách nào dưới đây không phải là của nhà Mạc? 

A. Mở rộng kinh đô                                     

B. Xây dựng kinh đô thứ 2 ở Kinh Dương 

C. Đắp thêm 3 lần luỹ ngoài thành Đại La           

D. Đắp thêm 2 lần luỹ ngoài thành Đại La            

Câu 7. Cuối năm 1788, quân Thanh chia làm mấy đạo kéo sang nước ta? 

             UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 
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(Đề thi gồm 02 trang) 

       ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

Thời gian: 45 phút 

Ngày thi: 06/11/2024 

Mã đề thi 805 

ĐỀ DỰ PHÒNG 



A. 3 đạo                                                               B. 4 đạo 

C. 5 đạo                                                               D. 6 đạo 

Câu 8. Sau khi lên ngôi và lập ra triều Nguyễn, Nguyễn Ánh đóng đô ở 

đâu? 

A. Thăng Long                                                    B. Huế 

C. Phú Xuân                                                        D. Hoa Lư 

Câu 9. Dưới thời vua Minh Mạng, đất nước ta được chia làm bao nhiêu 

tỉnh? 

A. 28 tỉnh                                                            B. 29 tỉnh 

C. 30 tỉnh                                                            D. 31 tỉnh 

Câu 10. Sau khi Lê Chiêu Thống cầu cứu, quân Thanh đã huy động bao 

nhiêu vạn quân kéo sang nước ta? 

A. 29 vạn quân                                                    B. 30 vạn quân 

C. 31 vạn quân                                                    D. 32 vạn quân  

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                           

Câu 1 (1 điểm). Em hãy nêu một số nét chính về Thăng Long thời Tây Sơn 

(1786 – 1802) 

Câu 2 (2 điểm). Khi quân Thanh tiến vào nước ta, nhân dân Hà Nội đã phối hợp 

với nghĩa quân Tây Sơn chống giặc như thế nào? 

Câu 3 (2 điểm). Là một công dân Thủ đô, em thấy mình cần phải làm gì để góp 

phần phát huy truyền thống yêu nước của người dân Thủ đô? 

 

_____________________________________ 

Chúc các con làm bài tốt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. MỤC TIÊU 

       1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu và vận dụng kiến thức của 

học sinh về: 

- Thăng Long từ thời Mạc đến thời Tây Sơn 

- Những thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên địa bàn 

Hà Nội (thế kỉ XVIII) 

2. Về năng lực cần hướng tới: 

- Năng lực tự học và tự chủ 

- Năng lực điều chỉnh hành vi 

- Năng lực tự giải quyết vấn đề 

3. Về phẩm chất: 

- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, hoàn thành có chất lượng bài 

kiểm tra giữa kì để đạt kết quả tốt 

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành 

được nhiệm vụ học tập của bản thân 

- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực ôn tập và củng cố kiến thức 

để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra 

B. MA TRẬN NHẬN THỨC 

TT 
Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng 
Nhận biết 

Thông 

hiểu 
Vận dụng  

TN 

KQ 
TL 

TN 

KQ 
TL 

TN 

KQ 
TL Số câu Tỉ lệ 

 

1 

 

Thăng Long từ thời 

Mạc đến thời Tây 

Sơn 

2 0 2 0 1 1 
+ TN: 5 

+ TL: 1  

 

50% 

 

 

 

2 

Những thắng lợi vẻ 

vang trong cuộc 

kháng chiến chống 

ngoại xâm trên địa 

bàn Hà Nội (thế kỉ 

XVIII) 

2 1 2 0 1 1 

+ TN: 5 

+ TL: 2 

 

50% 

Tổng 

 

Số câu: 5 

Số điểm: 4 

Số câu: 4 

Số điểm: 3 

Số câu: 3 

Số điểm: 3 

Số câu: 13 

Số điểm: 10 

100% 

 

 

 

 

 



C. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: GDĐP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

TT 

Nội 

dung/Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

 

Vận 

dụng 

1 Bài 1. 

Thăng Long 

từ thời Mạc 

đến thời 

Tây Sơn 

 

 

 

Nhận biết:  

- Nhận biết được các đặc điểm của 

tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá 

Thăng Long từ thời Mạc đến thời 

Tây Sơn  

Thông hiểu: 

- Hiểu được sự thay đổi về chính 

trị, kinh tế, văn hoá Thăng Long từ 

thời Mạc đến thời Tây Sơn 

Vận dụng: 

- Rút ra bài học về cách ứng xử đối 

với các giá trị lịch sử nói chung 

2 TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TN 

1TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bài 2. 

Những 

thắng lợi vẻ 

vang trong 

cuộc kháng 

chiến chống 

ngoại xâm 

trên địa bàn 

Hà Nội (thế 

kỉ XVIII) 

Nhận biết:  

 - Kể tên được những chiến công 

lớn, quyết định trong cuộc kháng 

chiến chống ngoại xâm (quân 

Thanh) trên vùng đất Hà Nội cuối 

thế kỉ XVIII 

Thông hiểu:  

- Nêu được những đóng góp của 

nhân dân Hà Nội trong cuộc kháng 

chiến chống quân xâm lược Thanh 

cuối thế kỉ XVIII góp phần làm 

nên kì tích trận Ngọc Hồi – Đống 

Đa 

Vận dụng:  

- Rút ra bài học về cách ứng xử đối 

với các giá trị lịch sử nói chung  

 

2TN 

2TL 

 

2TN 

 

 

 

 

1TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng 4 TN 

2 TL 

4TN 

 

1 TL 

2TN 

 

Tỉ lệ % 40 30 30 

Tỉ lệ chung 70 30 

 

C. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT ĐỀ 



 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi ý đúng 0.5 điểm/1 câu 

 

MÃ ĐỀ 801 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án  B A D C A D A C C A 

 

MÃ ĐỀ 802 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án  C A D B A D A C C A 

 

MÃ ĐỀ 803 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A D A C C A B A D C 

 

MÃ ĐỀ 804 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B A D C A A D A C C 

 

MÃ ĐỀ 805 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B A D C A D A C C A 

 

II. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Chung cho 4 mã đề chính thức (801, 802, 803, 804) 

CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 

1 Học sinh nêu được một số nét chính về Thăng Long thời 

Tây Sơn (1786 - 1802): 

* Sự kiện: 

- 1786: nghĩa quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy lật đổ 

chúa Trịnh, trao quyền lại cho vua Lê 

- 1789: Quang Trung đánh bại quân Thanh, giải phóng 

1 điểm 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

 TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 
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ĐỀ CHÍNH THỨC 



kinh thành Thăng Long 

* Kinh đô: Đóng đô tại Huế 

* Kinh tế: Thực hiện chính sách khuyến nông, phát triển 

công thương 

2 Học sinh trình bày được sự phối hợp của nhân dân Hà Nội 

với nghĩa quân Tây Sơn để chống quân Thanh xâm lược: 

- Quân Tây Sơn bất ngờ phối hợp cùng nhân dân vùng ven 

kinh đô TL để tiêu diệt địch ở các đồn tiền tiêu, vượt 

không Gián Khẩu 

- Trận đồn Hà Hồi: Bí mật bao vây, bắc loa truyền gọi – 

bất ngờ, hạ khí giới đầu hàng 

- Trận đồn Ngọc Hồi: Đội tượng binh hơn trăm con voi, 

đích thân Quang Trung ra trận, đội kị binh của quân Thanh 

chưa đánh đã vỡ 

2 điểm 

3 Học sinh nêu được một số việc làm để góp phần xây dựng 

Thủ đô ngày càng phát triển: Chăm chỉ học tập và rèn 

luyện để trở thành công dân có ích cho Thủ đô; giữ gìn và 

quảng bá những truyền thống tốt đẹp của người dân Thủ 

đô… 

2 điểm 

  

Mã đề dự phòng (805) 

CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 

1 Học sinh nêu được một số nét chính về Thăng Long thời 

Tây Sơn (1786 - 1802): 

* Sự kiện: 

- 1786: nghĩa quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy lật đổ 

chúa Trịnh, trao quyền lại cho vua Lê 

- 1789: Quang Trung đánh bại quân Thanh, giải phóng 

kinh thành Thăng Long 

* Kinh đô: Đóng đô tại Huế 

* Kinh tế: Thực hiện chính sách khuyến nông, phát triển 

công thương 

1 điểm 

2 Học sinh trình bày được sự phối hợp của nhân dân Hà Nội 

với nghĩa quân Tây Sơn để chống quân Thanh xâm lược: 

- Quân Tây Sơn bất ngờ phối hợp cùng nhân dân vùng ven 

kinh đô TL để tiêu diệt địch ở các đồn tiền tiêu, vượt 

không Gián Khẩu 

- Trận đồn Hà Hồi: Bí mật bao vây, bắc loa truyền gọi – 

2 điểm 



bất ngờ, hạ khí giới đầu hàng 

- Trận đồn Ngọc Hồi: Đội tượng binh hơn trăm con voi, 

đích thân Quang Trung ra trận, đội kị binh của quân Thanh 

chưa đánh đã vỡ 

3 Học sinh nêu được một số việc làm để phát huy truyền 

thống yêu nước của người dân Thủ đô: tự hào về truyền 

thống yêu nước của người dân Thủ đô; tích cực tham gia 

vào các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về các giá trị 

văn hoá lịch sử của Thủ đô… 

2 điểm 

 

CHÚ Ý: BÀI ĐẠT: Mức điểm từ 5đ – 10đ 

               BÀI CHƯA ĐẠT: Mức điểm từ 0đ – 4.75đ 

 

 

        Ban giám hiệu 

 

 

 

      Nguyễn Ngọc Sơn 

         Tổ trưởng 

 

 

 

    Phạm Thanh Dung 

 Nhóm trưởng 

 

 

 

 


